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*) Đọc thầm bài đọc:
BẦU TRỜI NGOÀI CỬA SỔ

Đó là khung cửa sổ có bầu trời bên ngoài thật đẹp. Bầu trời ngoài cửa sổ ấy, lúc thì như một bức tranh nhiều màu sắc lúc thì như một trang sách hay. Bầu trời bên ngoài cửa sổ, Hà chỉ nhìn sắc mây thôi cũng có thể đoán biết mưa hay nắng, dông bão hay yên lành.

Bầu trời ngoài cửa sổ của bé Hà thường đầy ánh sáng, đầy màu sắc. Ở đấy, Hà thấy bao nhiêu điều lạ. Một đàn vàng anh, vàng như dát vàng lên lông, lên cánh, mà con trống bao giờ cũng to hơn, óng ánh sắc lông hơn chợt bay đến rồi chợt bay đi. Nhưng có lúc, đàn vàng anh ấy đậu lên ngọn chót vót những cây bạch đàn chanh cao nhất giữa bầu trời ngoài cửa sổ. Những ngọn bạch đàn chanh cao vút ấy bổng chốc đâm những “búp vàng”. Rồi từ trên chót vót cao, vàng anh trống cất tiếng hót. Tiếng hót mang theo hương thơm lá bạch đàn chanh từ bầu trời bay vào cửa sổ. Đàn chim chớp cánh vàng khoe sắc với nắng rực rỡ, và tiếng chim lại như nhưng chuỗi vàng lọc nắng bay đến bên Hà. Chốc sau, đàn chim chao cánh bay đi, nhưng tiếng hót như đọng mãi giữa bầu trời ngoài cửa sổ.

Buổi sáng, ánh nắng dịu dàng, ngọt màu mật ong từ bầu trời ngoài cửa sổ rọi vào nhà, in hình hoa lá trên mặt bàn, nền gạch hoa. Còn về đêm, trăng khi thì như chiếc thuyền vàng trôi trong mây trên bầu trời ngoài cửa sổ, lúc thì như chiếc đèn lồng thả ánh sáng xuống đầy sân. Ôi! Khung cửa sổ nhỏ! Hà yêu nó quá! Hà thích ngồi bên của sổ nhổ tóc sâu cho bà, nghe bà kể chuyện cổ tích "Ngày xửa, ngày xưa..."

(Trích Nguyễn Quỳnh)

*) Trả lời các câu hỏi sau bằng cách khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc hoàn thiện các bài tập theo yêu cầu:

Câu 1: (0,5 điểm) Khi ngắm bên ngoài bầu trời, Hà có thể đoán biết được thời tiết qua sự vật gì? 

         A. Ánh nắng                B. Sắc mây                 C. Đàn vàng anh

Câu 2: (0,5 điểm) Bầu trời ngoài cửa sổ của bé Hà có đặc điểm gì? 
         A. Đầy ánh sáng
     B. Đầy màu sắc
         C. Đầy ánh sáng, đầy màu sắc
Câu 3: (0,5 điểm) Từ “búp vàng” trong câu : “Những ngọn bạch đàn chanh cao vút ấy bỗng chốc đâm những “búp vàng”.” Chỉ gì? 
A. Chim vàng anh
             B. Ngọn bạch đàn                C. Ánh nắng trời

Câu 4: (0, 5 điểm) Tiếng hót của chim vàng anh mang theo điều gì? 
A. Điều lạ.    
B. Bầu trời.
     C. Hương thơm của lá bạch đàn chanh.
Câu 5: (1 điểm) Vì sao nói đàn chim đã bay đi nhưng tiếng hót như “đọng mãi giữa bầu trời ngoài cửa sổ”? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6: (0.5 điểm) Trong câu: Những ngọn bạch đàn chanh cao vút ấy bỗng chốc đâm những “búp vàng” dấu ngoặc kép dùng để:

A. Báo hiệu lời nói của nhân vật.

B. Dùng với ý nghĩa đăc biệt.

C. Dùng để cho câu văn đẹp hơn.

Câu 7: (1 điểm) Trong câu “Bầu trời ngoài cửa sổ của bé Hà thường đầy ánh sáng, đầy màu sắc.”  thuộc kiểu câu gì và có tác dụng gì?

A. Câu hỏi. Dùng để……………………………………………………

B. Câu kể. Dùng để…………………………………………………….

C. Câu cảm thán. Dùng để……………………………………………..

Câu 8: (0.5 điểm) Câu hỏi “Sao chú chim vàng anh này đẹp thế ?” dùng để thể hiện điều gì? 
A. Thái độ khen ngợi


B. Sự khẳng định



C. Yêu cầu, mong muốn

Câu 9: (1 điểm) Câu: “Buổi sáng, ánh nắng dịu dàng, ngọt màu mật ong từ bầu trời ngoài cửa sổ rọi vào nhà, in hình hoa lá trên mặt bàn, nền gạch hoa.” có mấy tính từ?

A. Có một tính từ. Đó là: ………………………………………… 

B. Có hai tính từ. Đó là: ………………………………………….


C. Có ba tính từ. Đó là: ………………………………………...

Câu 10: (1 điểm) Tìm và ghi lại bộ phận vị ngữ trong câu sau: Hà thích ngồi bên của sổ nhổ tóc sâu cho bà, nghe bà kể chuyện cổ tích "Ngày xửa, ngày xưa...".
…………………………………………..……………………………...…………
………………………………………………………….…………………………
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1. Đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói (3 điểm)

2.Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt: 7 điểm (khoảng 15 – 20 phút) :
Câu 1 (0,5 điểm): Đáp án B

Câu 2 (0,5 điểm): Đáp án C
Câu 3 (0,5 điểm): Đáp án A

Câu 4 (0,5 điểm): Đáp án C
Câu 5 (0 ,5điểm): Đàn chim bay đi nhưng tiếng hót của chúng vẫn còn đọng mãi trong ký ức của Hà.
Câu 6 (0,5 điểm): Đáp án B

Câu 7 (1,0 điểm): Đáp án B: Câu kể, dùng để miêu tả
Câu 8 (0,5 điểm): Đáp án A

Câu 9 (1,0 điểm): Tìm đủ 2 tính từ được 2 điểm. Thiếu 1 trừ 0,5 điểm, thừa không trừ điểm.

2 tính từ: dịu dàng, ngọt

Câu 10 (1,0 điểm): Hs tìm đầy đủ bộ phận vị ngữ được 1 điểm, không đầy đủ không cho điểm:

thích ngồi bên của sổ nhổ tóc sâu cho bà, nghe bà kể chuyện cổ tích "Ngày xửa, ngày xưa..."
